
ỦY BAN NHÂN DÂN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN DI LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN DI LINH NĂM 2023
(Phụ lục kèm theo Kế hoạch số :   381/KH-UBND ngày   24  /11/2023)

STT Đơn vị Tên chức danh nghề nghiệp,
vị trí việc làm

Mã CDNN
đăng ký

Số lượng
chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ chuyên môn Số lượng
chỉ tiêu

người DTTS
Ghi chúTrình độ

chuyên môn Ngành, chuyên ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I XÉT TUYỂN

1 Ban Quản lý rừng phòng hộ
Hòa Bắc- Hòa Nam

Kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng V.03.10.30 1 Trung cấp Lâm sinh

Quản lý bảo vệ rừng

V.03.10.30 1 Trung cấp Lâm sinh
V.03.10.30 1 Trung cấp Kiểm lâm
V.03.10.30 1 Trung cấp Lâm sinh; Quân sự cơ sở
V.03.10.29 1 Đại học Kinh tế nông lâm
V.03.10.29 1 Đại học Quản lý tài nguyên rừng

V.03.10.29 1 Đại học Lâm nghiệp; Nông lâm; Quản lý tài nguyên
rừng; Luật

2 Ban Quản lý rừng Tân Thượng

Quản lý bảo vệ rừng V.03.10.30 1 Trung cấp Quản lý tài nguyên rừng
Quản lý bảo vệ rừng V.03.10.30 1 Trung cấp trở lên Khoa học cây trồng 1
Quản lý bảo vệ rừng V.03.10.29 1 Đại học Quản lý tài nguyên rừng 1
Kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng V.03.10.29 1 Đại học Lâm nghiệp

3 Trung tâm Nông nghiệp Bảo vệ thực vật V.03.01.02 1 Đại học Bảo vệ thực vật
Thú y V.03.04.11 1 Đại học Bác sĩ Thú y; Kỹ sư Thú y

4 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Công tác văn hóa, văn nghệ V.10.06.20 1 Đại học Văn hóa; âm nhạc; thanh nhạc; múa

5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
và công trình công cộng

Quản lý dự án và giám sát công trình 01.003 1 Đại học Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Bồi thường giải phóng mặt bằng 01.003 1 Đại học Quản lý đất đai; Sinh học nông nghiệp
01.003 1 Đại học Luật

Văn phòng 01.003 1 Đại học Hành chính; Luật kinh tế
Điện công cộng 01.003 1 Đại học Kỹ thuật nhiệt (điện lạnh )

Quản lý khai thác nước sinh hoạt nông thôn 01.004 1 Cao đẳng Kỹ thuật môi trường

6 Trung tâm Phát triển quỹ đất

Hành chính tổng hợp 01.003 1 Đại học Hành chính; Kinh tế phát triển

Bồi thường giải phóng mặt bằng 01.003 2 Đại học Quản lý đất đai; Tài chính kế toán;
Quản trị kinh doanh

Giải quyết đơn thư, khiếu nại 01.003 1 Đại học Luật; Quản trị kinh doanh
Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán

7 Trường Mẫu giáo Bảo Thuận Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán
8 Trường Mẫu giáo Đinh Trang Hòa II Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán
9 Trường Mẫu giáo Đinh Trang Thượng Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán

10 Trường Mẫu giáo Tam Bố Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán, kiểm toán, tài chính.
11 Trường Tiểu học Kim Đồng Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán
12 Trường THCS Bảo Thuận Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán
13 Trường THCS Gia Hiệp Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán
14 Trường PTDT Bán trú THCS Sơn Điền Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán 1
15 Trường TH- THCS Đinh Trang Thượng Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán, kiểm toán, tài chính.
16 Trường TH- THCS Gia Bắc Kế toán viên 06.031 1 Đại học Tài chính kế toán
17 Trường Mẫu giáo Tân Thượng Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán, kiểm toán, tài chính.
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18 Trường Tiểu học Bảo Thuận Văn thư viên trung cấp 02.008 1 Trung cấp trở lên Văn thư- Lưu trữ
19 Trường Tiểu học Gia Hiệp Văn thư viên trung cấp 02.008 1 Trung cấp trở lên Văn thư

20 Trường THCS Tam Bố Văn thư viên trung cấp 02.008 1 Trung cấp trở lên Văn thư; Kế toán, chứng chỉ quản trị văn phòng
và công tác văn thư lưu trữ

21 Trường TH- THCS Gia Bắc Văn thư viên trung cấp 02.008 1 Trung cấp trở lên Văn thư- Lưu trữ 1
22 Trường Tiểu học Đinh Trang Hòa III Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 1 Trung cấp trở lên Thư viện thông tin 
23 Trường Tiểu học Hòa Ninh I Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 1 Trung cấp trở lên Thư viện
24 Trường TH- THCS Gia Bắc Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 1 Trung cấp trở lên Thư viện- Thiết bị trường học 1
25 Trường THCS Đinh Lạc Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 Cao đẳng trở lên Thiết bị

CỘNG (I) 44 5

II THI TUYỂN

A CÁC TRƯỜNG BẬC MẦM NON
1 Trường Mẫu giáo Bảo Thuận Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 2 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non 1
2 Trường Mẫu giáo Đinh Lạc Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non
3 Trường Mẫu giáo Đinh Trang Hòa II Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 2 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non 1

4 Trường Mẫu giáo Đinh Trang Thượng Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non 1
Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 3 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non 3

5 Trường Mẫu giáo Gia Bắc Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 8 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non 8
6 Trường Mẫu giáo Gung Ré Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non 1
7 Trường Mẫu giáo Hoà  Bắc Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non

8 Trường Mẫu giáo Liên Đầm Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non 1
Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 2 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non 2

9 Trường Mẫu giáo Măng Non Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non
10 Trường Mẫu giáo Sơn Điền Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 2 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non 2
11 Trường Mẫu giáo Tam Bố Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 5 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non 3

12 Trường Mẫu giáo Tân Lâm Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 2 Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 4 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non 4

13 Trường Mẫu giáo Tân Thượng Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non 1
Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 4 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non 2

14 Trường Mầm non Gia Hiệp Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Sư phạm Giáo dục Mầm non

15 Trường Mầm non Hoà Ninh Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 2 Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
16 Trường Mầm non Sao Mai Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 2 Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
17 Trường Mầm non Tuổi Ngọc Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non 1
18 Trường Mầm non Vành Khuyên Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
19 Trường Mẫu giáo Hòa Trung Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 1 Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non

CỘNG (A) 50 31

B CÁC TRƯỜNG BẬC TIỂU HỌC

1 Trường Tiểu học Bảo Thuận

Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 4 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học 2
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Giáo dục thể chất 1
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tin học
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh 1

2 Trường Tiểu học Đinh Trang Hoà I Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 4 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học

STT Đơn vị Tên chức danh nghề nghiệp,
vị trí việc làm

Mã CDNN
đăng ký

Số lượng
chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ chuyên môn Số lượng
chỉ tiêu

người DTTS
Ghi chúTrình độ

chuyên môn Ngành, chuyên ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

3 Trường Tiểu học Gia Hiệp
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 3 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tin học
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

4 Trường Tiểu học Hòa Bắc Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tin học

5 Trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

6 Trường Tiểu học Phú Hiệp Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

7 Trường Tiểu học Sơn Điền
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 2 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học 2
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tin học
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh 1

8 Trường Tiểu học Tam Bố Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 4 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học 1
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tin học

9 Trường Tiểu học Tân Châu II Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

10 Trường Tiểu học Tân Lâm
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tin học

11 Trường Tiểu học Tân Nghĩa II Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 2 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học
12 Trường Tiểu học Tân Phú Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tin học

13 Trường Tiểu học Tân Thượng I

Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Giáo dục thể chất 1

Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 2
Đại học Sư phạm
hoặc Đại học + CCNV
Sư phạm

Tiếng Anh

Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tin học
14 Trường TH Võ Thị Sáu Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh
15 Trường TH- THCS Gia Bắc (TH) Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 4 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học 4
16 Trường TH- THCS Đinh Trang Thượng (TH) Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 2 Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học 2

CỘNG (B) 50 15

C CÁC TRƯỜNG BẬC THCS

1 Trường THCS Đinh Lạc
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Toán
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Ngữ văn
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm KHTN

2 Trường THCS Hoà Bắc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Toán
3 Trường THCS Bảo Thuận Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Toán

4 Trường THCS Gia Hiệp

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Lịch sử

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1
Đại học Sư phạm
hoặc Đại học + CCNV
Sư phạm

Tiếng Anh

5 Trường PTDT bán trú THCS Sơn Điền

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 2 Đại học Sư phạm Ngữ văn 2
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Địa lý 1
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Vật lý
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Âm nhạc
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Toán

2 Trường Tiểu học Đinh Trang Hoà I

STT Đơn vị Tên chức danh nghề nghiệp,
vị trí việc làm

Mã CDNN
đăng ký

Số lượng
chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ chuyên môn Số lượng
chỉ tiêu

người DTTS
Ghi chúTrình độ

chuyên môn Ngành, chuyên ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1
Đại học Sư phạm
hoặc Đại học + CCNV
Sư phạm

Lịch sử 1

6 Trường THCS Tam Bố

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Ngữ văn 1

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1
Đại học Sư phạm
hoặc Đại học + CCNV
Sư phạm

Ngôn ngữ Anh

7 Trường THCS Tân Thượng

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Hóa
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Ngữ văn 1

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 2
Đại học Sư phạm
hoặc Đại học + CCNV
Sư phạm

Tiếng Anh

8 Trường TH- THCS Đinh Trang Hòa II Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Toán

9 Trường TH- THCS Đinh Trang Thượng Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Ngữ văn
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Toán 1

10 Trường TH- THCS Gia Bắc

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Toán
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Hóa
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Vật Lý
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm tiếng Anh 1

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 2
Đại học Sư phạm
hoặc Đại học + CCNV
Sư phạm

Ngữ văn

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1 Đại học Sư phạm Giáo dục thể chất 1

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 1
Đại học Sư phạm
hoặc Đại học + CCNV
Sư phạm

Lịch sử 1

CỘNG (C) 31 10
D Trung tâm GDNN-GDTX Giáo viên trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 1 Đại học Sư phạm Ngữ văn

Giáo viên trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 1 Đại học Sư phạm Lịch sử
CỘNG (D) 2
CỘNG (II) 133 56
TỔNG CỘNG (I + II) 177 61

5 Trường PTDT bán trú THCS Sơn Điền

STT Đơn vị Tên chức danh nghề nghiệp,
vị trí việc làm

Mã CDNN
đăng ký

Số lượng
chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ chuyên môn Số lượng
chỉ tiêu

người DTTS
Ghi chúTrình độ

chuyên môn Ngành, chuyên ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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